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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 36/QĐ-UBND
	             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Biên Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Chương trình số 8396/Ctr-HTQT ngày 26/12/2005 của Ban Hợp tác KTQT tỉnh Đồng Nai về Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai tại Tờ trình số 1679/TTr-KHCN ngày 04 tháng 12 năm 2006 về việc xin phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010”.

Kinh phí thực hiện của Chương trình giai đoạn 2006 - 2010 là 4.298 triệu đồng từ ngưồn kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì và quản lý chương trình, có trách nhiệm cùng các Sở, ngành liên quan lập kế hoạch thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, tiến hành kiểm tra, giám sát và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết đinh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thương mại - Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ 

trưởng các đơn vị được hỗ trợ kinh phí xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái
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KẾ HOẠCH

Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống 
quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND
ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)


Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010 như sau:

1. Đơn vị và dự trù kinh phí thực hiện:

- Đối với các cơ quan hành chính Nhà nước: Đến năm 2010, tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, UBND thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh và các huyện đều áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế TCVN/ISO 9001:2000 (ISO hành chính công), trong đó khuyến khích các đơn vị áp dụng ISO online.

- Đối với các doanh nghiệp: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến cho một số doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kế hoạch hỗ trợ 03 doanh nghiệp/năm với kinh phí hỗ trợ 20 triệu/doanh nghiệp.

Cụ thể như sau:

 (Đơn vị tính: Triệu đồng)

	STT
	Tên đơn vị thực hiện
	Năm thực hiện và kinh phí hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	

	1. 
	Sở Xây dựng
	100
	50
	 
	 
	 
	ISO hành chính công

	2. 
	Sở Tài chính
	100
	50
	 
	 
	 
	ISO hành chính công

	3. 
	Sở Khoa học và Công Nghệ 
	50
	100
	 
	 
	 
	ISO17799

	4. 
	UBND thành phố Biên Hòa
	100
	50
	
	
	
	ISO hành chính công

	5. 
	Sở Tài nguyên và MT
	100
	50
	 
	 
	 
	ISO hành chính công

	6. 
	Sở Tư pháp
	100
	50
	 
	 
	 
	ISO hành chính công

	7. 
	Bệnh viện ĐKKV Thống Nhất 
	100
	50
	
	
	
	ISO14000


	8. 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	100
	50
	 
	 
	ISO hành chính công

	9. 
	Sở Giao thông Vận tải
	
	100
	50
	 
	 
	ISO hành chính công

	10. 
	Sở Bưu chính Viễn thông
	
	100
	50
	 
	 
	ISO hành chính công

	11. 
	Sở  Y Tế
	
	100
	50
	
	
	ISO hành chính công

	12. 
	UBND thị xã Long Khánh
	 
	
	100
	50
	 
	ISO hành chính công

	13. 
	Thanh tra tỉnh
	 
	
	100
	50
	 
	ISO hành chính công

	14. 
	Sở NN&PTNT
	
	
	100
	50
	
	ISO hành chính công

	15. 
	Sở Ngoại vụ
	 
	
	100
	50
	 
	ISO hành chính công

	16. 
	Sở Lao động TB&XH
	 
	 
	100
	50
	 
	ISO hành chính công

	17. 
	Sở Văn hóa Thông tin
	 
	 
	100
	50
	 
	ISO hành chính công

	18. 
	Sở Thể dục Thể thao
	 
	 
	100
	50
	 
	ISO hành chính công

	19. 
	Sở Nội vụ
	 
	 
	100
	50
	 
	ISO hành chính công

	20. 
	UBND Cẩm Mỹ
	 
	 
	 
	100
	50
	ISO hành chính công

	21. 
	UBND Trảng Bom
	 
	 
	 
	100
	50
	ISO hành chính công

	22. 
	UBND huyện Thống Nhất
	 
	 
	 
	100
	50
	ISO hành chính công

	23. 
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	 
	 
	 
	100
	50
	ISO hành chính công

	24. 
	UBND huyện Xuân Lộc
	 
	 
	 
	 
	100
	ISO hành chính công

	25. 
	UBND huyện Định Quán
	 
	 
	 
	 
	100
	ISO hành chính công

	26. 
	UBND huyện Tân Phú
	 
	 
	 
	 
	100
	ISO hành chính công


	27. 
	UBND huyện Long Thành
	 
	 
	 
	 
	100
	ISO hành chính công

	28. 
	UBND huyện Nhơn Trạch
	
	
	
	
	100
	ISO hành chính công

	29. 
	03 doanh nghiệp/năm
	60
	60
	60
	60
	60
	Hệ thống quản lý tiên tiến

	Công tác quản lý, tuyên truyền, tổng kết đánh giá
	10
	8
	9
	7
	14
	

	Tổng cộng: 4.298 
	720
	868
	1.069
	867
	774
	


Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010 là 4.298 triệu đồng, trong đó:

Kinh phí hỗ trợ cho 27 đơn vị quản lý Nhà nước và 01 đơn vị sự nghiệp xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến giai đoạn 2006 – 2010 là 3.950 triệu đồng. Trong đó các đơn vị tiến hành xây dựng hệ thống trong năm 2010 sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2011.

Kinh phí hỗ trợ cho 15 doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến là 300 triệu đồng (20 triệu/doanh nghiệp x 03 doanh nghiệp/năm x 05 năm).

Kính phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, quản lý, tổng kết, đánh giá là 48 triệu đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học được phân bổ hàng năm.

Căn cứ lộ trình Chương trình hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010, theo yêu cầu thực hiện thực tế của các đơn vị tiến hành xây dựng hệ thống quản lý. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

2. Tổ chức quản lý:

2.1. Thành phần:

Ban quản lý Chương trình do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập.

2.2. Nhiệm vụ Ban Quản lý:

- Ban Quản lý có nhiệm vụ hỗ trợ, đôn đốc, theo dõi và giám sát tiến độ triển khai thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL của các cơ quan đăng ký thực hiện.

- Thực hiện tổng kết, đánh giá hoạt động của Chương trình định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên./.








 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                                                            Đinh Quốc Thái







